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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Khoanh tròn vào chữ đặt trước trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1:(1,0 điểm) Thực vật cần gì để sống và phát triển?
A. Không khí, nước, đất.                                    B. Đất, nước. 
C. Không khí, nước, chất khoáng, ánh sáng.     D. Nước, không khí, ánh sáng.
Câu 2: (1,0 điểm) Nên làm gì để phòng tránh tai nạn khi sử dụng nguồn nhiệt ở nhà?
A. Lau chùi, dọn dẹp bếp sạch sẽ.                    B. Tắt bếp khi không sử dụng.
C. Cho nhiều nước vào nồi khi đun nấu.          D. Để lửa nhỏ khi đun nấu.
Câu 3: (1,0 điểm) Tính chất của không khí là: 
A. Không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.
B. Có màu, có mùi, có hình dạng nhất định.
C. Màu trắng, vị lạt, có vi sinh vật.
D. Trong suốt, có mùi, có màu, có hình dạng.
Câu 4: (1 điểm) Động vật ăn gì để sống:
A. Ăn động vật.                                   
B. Ăn thực vật.
C. Chỉ ăn lá cây và uống nước.
D.Tùy theo loài động vật mà chúng có nhu cầu về thức ăn khác nhau.
Câu 5: (1 điểm) Vật nào dưới đây là vật tự phát sáng?
A. Tờ giấy trắng        B. Mặt Trời.           C. Tấm kính.          D. Trái Đất.
Câu 6: (1.0 điểm) Để bảo vệ mắt cần tránh ánh sáng như thế nào?
A. Ánh sáng quá mạnh.
B. Ánh sáng quá yếu.
C. Không nhìn quá lâu vào ti vi, máy vi tính.
D. Ánh sáng quá mạnh; ánh sáng quá yếu, không nhìn quá lâu vào ti vi, máy vi tính.
Câu 7. (1 điểm) Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất không được Mặt Trời sưởi ấm?
A. Gió sẽ liên tục thổi ngừng thổi
B. Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống.
C. Trái Đất sẽ tan ra.
D. Trái Đất trở nên yên bình hơn.
PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm)
[bookmark: _GoBack]Câu 8: (1 điểm) Nêu những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm? Ở gia đình và địa phương em cần làm gì để bảo vệ bầu không khí trong sạch?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 9.(1 điểm) Vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn từ các loài vật sau: Vi khuẩn, cỏ, thỏ, cáo.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: (1 điểm) Hoàn thành sơ đồ sự trao đổi thức ăn của thực vật?
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